DANH SÁCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-PAS ngày 16 tháng 04 năm 2025)

· Tên khóa học: An toàn tiêm chủng nâng cao.
· Thời gian: Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 25/03/2025.				
· Tổng số học viên: 34 người.

	STT
	Họ và Tên
	Ngày Sinh
	Đơn vị công tác
	Số GCN/CC

	1
	NGUYỄN THỊ BẢO THANH
	13/08/1970
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GENTICAL
	25-01447/B08-PAS

	2
	HỒ NGUYỄN LỘC THÙY
	22/08/1989
	VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	25-01448/B08-PAS

	3
	ĐẠT DUY PHƯỚC
	14/09/1985
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN
	25-01449/B08-PAS

	4
	ĐẶNG THỊ GÁI
	22/04/1988
	TRẠM Y TẾ XÃ MỸ HẠNH NAM
	25-01450/B08-PAS

	5
	TRẦN LÊ THUÝ MINH
	13/02/1987
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO THUẬN AN
	25-01451/B08-PAS

	6
	BÙI THANH KHƯƠNG
	01/07/1977
	PHƯỜNG PHÚ THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ MINH
	25-01452/B08-PAS

	7
	NGUYỄN THỊ HẰNG HẢI
	12/09/1990
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO SU BÌNH LONG
	25-01453/B08-PAS

	8
	PHẠM MINH TRUNG
	21/02/1982
	BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	25-01454/B08-PAS

	9
	TRẦN VĂN LUẬN
	27/12/1981
	BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	25-01455/B08-PAS

	10
	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
	08/10/1984
	BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	25-01456/B08-PAS

	11
	VÕ THỊ HỒNG DUNG
	01/03/1984
	BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	25-01457/B08-PAS

	12
	NGUYỄN XUÂN Ý
	01/05/1985
	BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	25-01458/B08-PAS

	13
	PHAN VIỆT NGÂN HÀ
	17/06/1994
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN
	25-01459/B08-PAS

	14
	NGUYỄN THỊ THU THẢO
	28/11/1976
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ YERSIN
	25-01460/B08-PAS

	15
	NGUYỄN THỊ THANH LIÊN
	11/03/1993
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH ĐỨC
	25-01461/B08-PAS

	16
	DƯƠNG MINH HẰNG
	16/01/1996
	VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	25-01462/B08-PAS

	17
	NGUYỄN THỊ BÉ
	15/11/1989
	PHƯỜNG THẠNH LỘC, QUẬN 12, TP.HỒ CHÍ MINH
	25-01463/B08-PAS

	18
	ĐÀNG THỊ TRỞ
	15/12/1994
	BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
	25-01464/B08-PAS

	19
	HỒ THANH VỦ
	10/10/1992
	CÔNG TY TNHH CITY CLINIC VIÊT NAM
	25-01465/B08-PAS

	20
	LÊ THỊ THU HƯƠNG
	29/07/1971
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHÁNH TÂM
	25-01466/B08-PAS

	21
	LÊ HOÀNG LAN
	21/03/1997
	TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG VNVC
	25-01467/B08-PAS

	22
	ĐỖ NGỌC THAO
	27/01/1965
	BÌNH TRƯNG TÂY, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH
	25-01468/B08-PAS

	23
	NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN
	01/01/1991
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM
	25-01469/B08-PAS

	24
	LÊ NHỰT TÂN
	17/12/1994
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẦN GIUỘC
	25-01470/B08-PAS

	25
	NGUYỄN THỊ CẨM
	20/02/1989
	BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
	25-01471/B08-PAS

	26
	NGUYỄN NGỌC LỢI
	20/11/1985
	BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI
	25-01472/B08-PAS

	27
	HUỲNH MAI THOA
	10/02/1990
	TRUNG TÂM Y TẾ ĐỨC HUỆ
	25-01473/B08-PAS

	28
	HỒ LÊ DU
	28/01/1996
	BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	25-01474/B08-PAS

	29
	ĐẶNG THÀNH PHI
	25/06/1994
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẦN GIUỘC
	25-01475/B08-PAS

	30
	NGUYỄN HỒNG NHANH
	10/10/1960
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN PHÚC TRÀ VINH
	25-01476/B08-PAS

	31
	ĐOÀN PHẠM THÚY VY
	11/04/1991
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
	25-01477/B08-PAS

	32
	NGUYỄN THỊ VÂN
	22/10/1990
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
	25-01478/B08-PAS

	33
	ĐẬU THỊ TÂM
	19/05/1994
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
	25-01479/B08-PAS

	34
	NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN
	28/10/1951
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIGOR HEALTH
	25-01480/B08-PAS




